
= Số = Chữ

1 513230113 Vũ Ngọc Minh Châu CD23TD2 03/08/2003

2 513230365 Nguyễn Thị Hoài Duyên CD23TD2 11/07/2005

3 513230178 Nguyễn Thị Mỹ Hường CD23TD2 25/08/2004

4 513230321 Vy Thuỳ Loan CD23TD2 25/10/2005

5 513230269 Huỳnh Kiều Nga CD23TD2 20/04/2005

6 513230182 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên CD23TD2 15/10/2005

7 513230285 Nguyễn Thị Quỳnh Như CD23TD2 02/08/2005

8 513230189 Vương Đỗ Trọng CD23TD2 18/12/2005

9 513230359 Trần Công Vinh CD23TD2 26/12/2005

10 513230494 Đặng Hoàng Anh Khoa CD23TD3 03/11/2005

11 513230468 Huỳnh Nguyễn Khánh Ngọc CD23TD3 07/10/2005

12 513230515 Nguyễn Minh Quang CD23TD3 19/07/2003

13 513230467 Ngô Thị Minh Trâm CD23TD3 13/03/2005

14 502230206 Sơn Trọng Hữu CD23TM2 23/06/2005

15 502230096 Trần Lâm CD23TM2 28/12/2000

16 502230147 Hoàng Chí Nhân CD23TM2 11/04/2005

17 502230197 Cái Đình Pháp CD23TM2 18/07/2005

18 502230415 Nguyễn Duy Sang CD23TM2 13/12/2005

19 502230137 Phan Hoàng Thịnh CD23TM2 19/08/2005

20 502230097 Dương Trùng Vương CD23TM2 06/02/2001

21 502230583 Huỳnh Công Kiến Thuận CD23TM3 27/09/2002

22 517230460 Nguyễn Mai Kiều Anh CD23TT1 27/06/2001

23 517230465 Đinh Hồng Điền CD23TT1 03/11/2003

24 517230207 Võ Phan Anh Duy CD23TT1 27/05/2005

25 517230160 Vương Hỷ CD23TT1 19/01/2001
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26 517230139 Lê Đăng Khôi CD23TT1 25/06/2005

27 517230216 Huỳnh Tú Linh CD23TT1 28/11/2005

28 517230056 Phạm Văn Quyến CD23TT1 15/02/2004

29 517230149 Vũ Hoàng Thông CD23TT1 27/08/2003

30 517230286 Nguyễn Thị Minh Thư CD23TT1 04/03/2005

31 517230159 Nguyễn Quốc Tới CD23TT1 02/03/2005

32 517230380 Nguyễn Thị Cẩm Tú CD23TT1 20/07/2005

33 517230405 Lương Thế Vinh CD23TT1 11/10/2004

34 517230342 Trần Thị Phương Yên CD23TT1 24/05/2005

35 517230525 Trương Chí Cường CD23TT2 19/10/2003

36 517230537 Tô Thị Kiều My CD23TT2 12/12/1997

37 517230505 Đỗ Khánh Nguyên CD23TT2 19/09/2000

38 517230529 Đặng Hoàng Kim Sang CD23TT2 24/09/2005

39 517230469 Trần Văn Trí CD23TT2 28/10/2003

40 517230593 Đặng Thị Thùy Dung CD23TT3 02/09/2002

41 517230578 Trần Thị Mỹ Duyên CD23TT3 03/08/2003

42 517230548 Nguyễn Thị Ngọc Hân CD23TT3 30/05/2005

43 517230549 Phạm Duy Tân CD23TT3 08/03/2004

44 517230592 Nguyễn Trọng Tín CD23TT3 12/04/2004

 

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............
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